
 

 

PHỤ LỤC 01 

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam  
 (Công bố kèm theo Quyết định số 1334 /QĐ-UBND ngày  01  /  10   /2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 

STT Nhóm nhân công xây dựng 

Cấp 

bậc 

bình 

quân  

Hệ số 

cấp 

bậc 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn giá nhân công xây 

dựng bình quân (đồng/ngày 

công) 

Khu vực III  

(thành phố 

Phủ Lý, thị xã 

Duy Tiên, 

huyện Kim 

Bảng) 

Khu vực IV 

 (các huyện 

còn lại) 

I Nhóm nhân công xây dựng           

1 Nhóm I 3,5/7 1,52 Công 213.000 202.000 

2 Nhóm II 3,5/7 1,52 Công 221.000 210.000 

3 Nhóm III 3,5/7 1,52 Công 223.000 213.000 

4 Nhóm IV           

4.1 
Vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng 
3,5/7 1,52 Công 236.000 226.000 

4.2 Lái xe các loại 2/4 1,18 Công 236.000 226.000 

II Nhóm nhân công khác           

1 Vận hành tàu, thuyền           

1.1 Thuyền trưởng 1,5/2 1,03 Công 443.000 422.000 

1.2 Thuyền phó, máy I 1,5/2 1,03 Công 412.000 391.000 

1.3 Máy trưởng, Điện trưởng 1,5/2 1,03 Công 349.000 329.000 

1.4 Máy II, Kỹ thuật viên cuốc I 1,5/2 1,03 Công 349.000 329.000 

1.5 Kỹ thuật viên cuốc II 1,5/2 1,03 Công 349.000 329.000 

1.6 Thủy thủ, thợ máy, thợ điện 2/4 1,13 Công 317.000 303.000 

2 Thợ lặn 2/4 1,10 Công 553.000 528.000 

3 Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm 4/8 1,40 Công 262.000 252.000 

4 Nghệ nhân 1,5/2 1,04 Công 527.000 502.000 

 

 


		2024-10-01T07:54:22+0700


		2024-10-01T07:54:19+0700




